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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”  

    
       

Thực hiện Văn  bản số 30/SNV-TĐKT ngày 06/01/2026 về việc trả lại hồ 

sơ để thực hiện lại quy trình xét đề nghị tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang.”; Căn cứ Văn bản số 889/SNV-TĐKT ngày 

25/03/2025 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc rà soát, cập nhật thông tin cá nhân 

được đề nghị tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.” 

Theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng xã ngày 10 tháng 04 năm 2026, xét hồ sơ của các đối tượng đề nghị tặng, 

truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đủ điều kiện đề nghị 

như sau: 

- Đề nghị tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho 13 đối 
tượng. 

- Đề nghị truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho 
10 đối tượng. 

                         (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

 Kính trình Phòng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ, Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT: Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Hội đồng thi đua khen thưởng xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Duy Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG 

THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-UBND ngày   tháng 4  năm 2026 của UBND xã) 

 
 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG 

PHONG VẺ VANG”  

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán                Thường Trú 

1.  Nguyễn Văn Học Nam 1948 
Xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

2.  Phan Thị Nhì Nữ 1948 
Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

3.  Nguyễn Đình Sỹ Nam 1953 
Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

4.  Nguyễn Văn Kem Nam 1942 
Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

5.  Hoàng Thị Thanh Nữ 1954 
Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

6.  Nguyễn Chung Liễn Nam 1949 
Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

7.  Phan Tiến Công Nam 1957 
Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

8.  Lê Thị Mai Nữ 1956 
Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

9.  Trần Thị Canh Nữ 1948 
Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

10.  Nguyễn Thị Châu Nữ 1953 
Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

11.  Nguyễn Thị Bé Nữ 1946 
Xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

12.  Nguyễn Văn Huỳnh Nam 1953 
Xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

13.  Trần Thị Huệ Nữ 1946 
Xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
Xã Gia Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

 

II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN 

XUNG PHONG VẺ VANG” 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán Thường trú 

1.  Cao Minh Đức Nam 1947 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh (nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh). 

2.  Mai Khắc Tuyết Nam 1947 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc,  tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc,  tỉnh Hà 

Tĩnh (nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh). 



3.  Đoàn Thị Hòa Nữ 1953 
Xã Gia Hanh, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh). 

4.  Nguyễn Văn Nuôi Nam 1948 
Xã Gia Hanh, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh). 

5.  Hoàng Thị Hạnh Nữ 1952 
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh , tỉnh Hà Tĩnh). 

6.  Lê Thị Nga Nữ 1948 
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh,  tỉnh Hà Tĩnh). 

7.  Trần Xuân Thìn Nam 1953 
Xã Thanh Lộc,huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh tỉnh Hà Tĩnh). 

8.  Nguyễn Hùng Tráng Nam 1931 
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh tỉnh Hà Tĩnh). 

9.  Nguyễn Thị Kim Xanh Nữ 1942 
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh tỉnh Hà Tĩnh). 

10.  Trần Duy Tân Nam 1952 
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Gia Hanh tỉnh Hà Tĩnh). 
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